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CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC BÀI VIẾT LẠI CÂU TRONG KỲ THI 

CHUYÊN ANH 10, HSG TỈNH/THÀNH, OLYMPIC 30/4 — BẢN 11 

 

Chuyên Đề, Danh Sách cấu trúc thường gặp trong dạng bài Sentence Transformation (Viết Lại Câu) 

sao cho nghĩa không đổi thường gặp trong đề thi chuyên Anh 10, HSG Tỉnh/Thành, Olympic 30/4 

 

CẤU TRÚC VÍ DỤ BÀI TẬP, GIẢI NGHĨA, TỪ/CẤU TRÚC ĐỒNG NGHĨA 

1. on thin ice - Ví Dụ Bài Tập  

He’s missed deadlines twice already, so his boss is watching him closely. 

→ He’s on thin ice with his manager after these delays. 

= Anh ấy đang trên bờ vực bị sa thải trong mắt quản lý sau những lần 

trễ hạn. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

on thin ice = in a risky or precarious situation, likely to get into trouble 

= Trong tình thế nguy hiểm, dễ gặp rắc rối 

 

Thường đi kèm với: 

be on thin ice with someone 

skating on thin ice 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

in hot water; walking a tightrope; in a precarious position; at risk 

2. knock it out of 

the park 

- Ví Dụ Bài Tập  

The marketing team delivered an outstanding campaign that exceeded 

all targets. 

→ The marketing team really knocked it out of the park with that 

campaign. 

= Nhóm marketing đã làm rất xuất sắc với chiến dịch đó. 
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- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

knock it out of the park = to perform exceptionally well; to achieve great 

success 

= Thực hiện vượt trội, đạt được thành công vang dội 

 

Thường đi kèm với: 

really knock it out of the park 

hope to knock it out of the park 

managed to knock it out of the park 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

hit a home run; ace it; excel; nail it 

3. money doesn’t 

grow on trees 

- Ví Dụ Bài Tập  

Sara asked for a brand-new phone, but her father reminded her about 

budgeting. 

→ He told her money doesn’t grow on trees, so she should save up. 

= Ông ấy nhắc rằng tiền không tự mọc trên cây, nên cô ấy cần dành 

dụm. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

money doesn’t grow on trees = money is limited and must be earned; 

one should not spend wastefully 

= Tiền không vô tận, cần biết tiết kiệm 

 

Thường đi kèm với: 

remind someone money doesn’t grow on trees 

money doesn’t grow on trees, so… 

teach that money doesn’t grow on trees 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  
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4. pay the piper - Ví Dụ Bài Tập  

The team cut corners on quality, and now they have to fix all the defects. 

→ They will pay the piper for rushing the job. 

= Họ sẽ chịu hậu quả vì đã làm ẩu. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

pay the piper = to face the consequences of one’s actions 

= Gánh chịu hậu quả những việc đã làm 

 

Thường đi kèm với: 

pay the piper for something 

finally have to pay the piper 

refuse to pay the piper 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

face the music; accept the fallout; reap what you sow; bear the 

consequences 

5. spill the tea - Ví Dụ Bài Tập  

Everyone was curious about the office gossip, so Linda shared the 

details. 

 → Linda spilled the tea about the new hires’ backgrounds. 

 = Linda đã tiết lộ hết chuyện hậu trường về lý lịch của nhân viên mới. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

spill the tea = to share gossip or insider information 

= Kể chuyện phiếm, tiết lộ thông tin bên lề 

 

Thường đi kèm với: 

spill the tea on someone 
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can’t wait to spill the tea 

spill the tea about… 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

dish the dirt; share the gossip; let people know; tell all 

6. on the back 

burner 

- Ví Dụ Bài Tập  

The redesign was important, but they had more urgent issues to handle 

first. 

→ They put the redesign on the back burner until more urgent issues 

were resolved. 

= Họ đã để tạm việc thiết kế lại cho đến khi những việc cấp bách hơn 

được giải quyết. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

on the back burner = postponed or given low priority 

= Bị hoãn lại hoặc đặt ở chế độ ưu tiên thấp 

 

Thường đi kèm với: 

put something on the back burner 

have something on the back burner 

set on the back burner 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

deprioritize; shelve; table; delay 

7. take the plunge - Ví Dụ Bài Tập  

After months of saving, they took a risk and bought their first home. 

→ After months of saving, they took the plunge and purchased their 

first house. 

= Sau nhiều tháng dành dụm, họ đã mạo hiểm và mua ngôi nhà đầu 

tiên. 
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- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

take the plunge = to decide to do something significant or risky 

= Quyết định thực hiện hành động lớn hoặc có tính rủi ro 

 

Thường đi kèm với: 

take the plunge and… 

ready to take the plunge 

finally took the plunge 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

go for it; make the leap; commit; dive in 

8. draw the line - Ví Dụ Bài Tập  

He would help colleagues, but he refused to do personal errands on 

weekends. 

→ He drew the line at running personal errands on weekends. 

= Anh ấy đã đặt ranh giới không làm việc vặt cá nhân vào cuối tuần. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

draw the line = to set a limit beyond which one will not go 

= Đặt giới hạn, không vượt qua 

 

Thường đi kèm với: 

draw the line at something 

where do you draw the line? 

refused to draw the line 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

set a boundary; put one’s foot down; establish limits; refuse beyond that 

9. Green with envy - Ví Dụ Bài Tập  
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When she saw his new car, she envied him greatly. 

→ When she saw his new car, she was green with envy. 

= Khi cô ấy thấy chiếc xe mới của anh ấy, cô ấy ghen tỵ đến phát xanh. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

green with envy = extremely jealous 

= ghen tỵ tột độ. 

green with envy thường đi với: be; look; turn green with envy 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

extremely jealous; sick with envy; horribly jealous 

10. Tickled pink - Ví Dụ Bài Tập  

He was very pleased when they complimented his work. 

 → He was tickled pink when they complimented his work. 

 = Anh ấy vui sướng khôn xiết khi họ khen ngợi công việc của mình. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

tickled pink = delighted; very pleased 

= vô cùng thích thú; vui mừng tột độ. 

tickled pink thường đi với: be tickled pink; feel tickled pink to hear/see 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

delighted; over the moon; thrilled 

11. White lie - Ví Dụ Bài Tập  

I told her a harmless lie about her cooking to avoid hurting her feelings. 

→ I told her a white lie about her cooking to avoid hurting her feelings. 

= Tôi đã nói một lời nói dối vô hại về món ăn của cô ấy để không làm tổn 

thương cô ấy. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  
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white lie = a small, harmless lie told to avoid hurting someone’s feelings 

= lời nói dối vô hại. 

white lie thường đi với: tell a white lie; make a white lie; excuse a white 

lie 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

harmless lie; innocent fib; little fib 

12. Red herring - Ví Dụ Bài Tập  

The detective followed a clue that led nowhere. 

→ The detective followed a red herring and wasted hours. 

= Thám tử đã đi theo một manh mối đánh lạc hướng và mất cả giờ. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

red herring = something that misleads or distracts from a relevant issue 

= thứ gây đánh lạc hướng. 

red herring thường đi với: follow; be; serve as a red herring 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

distraction; misleading clue; false trail 

13. Black sheep - Ví Dụ Bài Tập  

Everyone in her family was hardworking except her. 

→ She was the black sheep of the family. 

= Cô ấy là “con cừu đen” trong gia đình. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

black sheep = a person who is considered a disgrace or embarrassment 

by their family or group 

= người trong gia đình hay nhóm bị xem là hư hỏng, thứ xấu. 

black sheep thường đi với: be the black sheep; become a black sheep 
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- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

outcast; misfit; disgrace 

14. Yellow-bellied - Ví Dụ Bài Tập  

He wanted to skydive but got too scared and backed out. 

→ He was too yellow‑bellied to jump from the plane. 

= Anh ta quá nhút nhát để nhảy từ máy bay. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

yellow‑bellied = cowardly; lacking courage 

= hèn nhát; thiếu can đảm. 

yellow‑bellied thường đi với: be; look; act yellow‑bellied 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

cowardly; timid; faint‑hearted 

15. White elephant - Ví Dụ Bài Tập  

They bought a large house they can’t afford to maintain. 

→ They ended up with a white elephant of a property. 

= Họ cuối cùng sở hữu một tài sản “đồ sộ nhưng vô dụng”. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

white elephant = a possession that is costly to maintain and difficult to 

dispose of 

= vật có giá trị cao nhưng khó sử dụng hoặc tốn kém. 

white elephant thường đi với: become; end up with a white elephant 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

burden; costly burden; money pit 

16. See red - Ví Dụ Bài Tập  

She remained calm until he criticized her work unfairly. 

→ She saw red when he unfairly criticized her work. 
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= Cô ấy nổi giận đỏ mặt khi anh ta chỉ trích công việc của cô một cách 

không công bằng. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

see red = become very angry 

= tức giận tột độ. 

see red thường đi với: see red; make someone see red 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

fly into a rage; fume; lose one’s temper 

17. Black and white - Ví Dụ Bài Tập  

The rules are very simple and clear. 

→ The rules are black and white. 

= Các quy tắc rất đơn giản và rõ ràng. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

black and white = very clear; without ambiguity 

= rõ ràng; không mập mờ. 

black and white thường đi với: be; make something black and white 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

crystal clear; unambiguous; straightforward 

18. Grey area - Ví Dụ Bài Tập  

The situation is not clearly defined by law. 

→ The situation falls into a grey area. 

= Tình huống này nằm trong vùng không được luật pháp định rõ. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

grey area = a subject or situation that is not clear or is open to 

interpretation 
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= khu vực không rõ ràng; chưa được quy định cụ thể. 

grey area thường đi với: fall into; remain in a grey area 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

ambiguity; unclear territory; undefined zone 

19. Pink slip - Ví Dụ Bài Tập  

They fired him last week. 

→ He got the pink slip last week. 

= Anh ấy nhận được thông báo sa thải tuần trước. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

pink slip = a notice of dismissal from employment 

= giấy sa thải. 

pink slip thường đi với: get the pink slip; receive a pink slip 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

dismissal notice; notice of termination; layoff notice 

20. Blue blood - Ví Dụ Bài Tập  

He was from an aristocratic family. 

→ He was a blue blood. 

= Anh ấy là người có dòng dõi quý tộc. 

 

- Giải Thích Nghĩa & Thường Đi Cùng Các Từ  

blue blood = a person of noble birth or aristocratic background 

= người quý tộc, có dòng dõi. 

blue blood thường đi với: be a blue blood; come from blue blood 

 

- Từ Vựng/Cấu Trúc Đồng Nghĩa  

aristocrat; nobleman; person of noble birth 
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NHẬN CÁC BẢN CÒN LẠI CỦA CHUYÊN ĐỀ VIẾT LẠI CÂU TỪ SPRINGBOARD TẠI 

[Page Springboard English] Springboard English - Lớp học nhà Xuân  

 

[Group tài liệu & tự học Springboard Connects] Springboard Connects | HSG Tỉnh, 

HSGQG, chuyên Anh lớp 10 | Facebook  

 

[Website Springboard – Vào phần Tài Liệu] Springboard  
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